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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 
Số:  17/2021/NQ-HðND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      ðộc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

        
         Phú Yên, ngày  09  tháng 12  năm 2021 

 
 

 
NGHỊ QUYẾT 

Ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước  
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ NĂM 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 
Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15 tháng 11 năm 2018; 
Căn cứ Nghị ñịnh số 26/2020/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; 
Căn cứ Thông tư số 24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công 

an ban hành biểu mẫu sử dụng trong công tác Bảo vệ bí mật nhà nước; 
Xét Tờ trình số 22/TTr-HðND, ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thường trực 

Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên; ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 
ðiều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước 

của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên. 
ðiều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ 

ñại biểu Hội ñồng nhân dân, ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh và các cơ quan, ñơn 
vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 
  2. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại 
biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật ñịnh 
giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 
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Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên khóa VIII, Kỳ họp 
thứ Năm thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 
12 năm 2021./. 
 
 CHỦ TỊCH 

 

Cao Thị Hòa An 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ YÊN 

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      ðộc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ 
Bảo vệ bí  mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên 

 (Ban hành kèm theo Nghị quyết số17/2021/NQ-HðND ngày 09 tháng 12năm 2021 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên) 

   
 

Chương I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 
Quy chế này quy ñịnh hoạt ñộng bảo vệ bí mật nhà nước; trách nhiệm, quyền 

hạn của tổ chức, cá nhân ñối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Phú Yên. 

Những quy ñịnh không ñược quy ñịnh trong Quy chế này thực hiện theo các 
văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan về bảo vệ bí mật nhà nước. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 
Quy chế này áp dụng ñối với Hội ñồng nhân dân, Thường trực Hội ñồng 

nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân,Tổ ñại biểu Hội ñồng nhân dân và ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh;các cơ quan,tổ chức, cá nhân liên quan ñến công tác bảo vệ 
bí mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnhPhú Yên. 

ðiều 3. Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước 
Nguyên tắc bảo vệ bí mật nhà nước ñược thực hiện thống nhất theo các nội 

dung quy ñịnh tại Quy chế này và ñảm bảo theo các nguyên tắc, quy ñịnh của pháp 
luật về Bảo vệ bí  mật nhà nước. 

Chương II 
QUY ðỊNH CỤ THỂ 

ðiều 4. Xác ñịnh bí mật nhà nước và ñộ mật của bí mật nhà nước 
1. Việc xác ñịnh bí mật nhà nước và ñộ mật của bí mật nhà nước thực hiện 

theo quy ñịnh tại ðiều 10 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, ðiều 2 Nghị 
ñịnh số 26/2020/Nð-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy ñịnh chi tiếtmột số 
ñiều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

2. Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm xác ñịnh bí mật nhà 
nước, ñộ mật của bí mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh hoặc thông tin 
thuộc danh mục bảo vệ bí mật nhà nước ñược tiếp nhận từ các cá nhân, tổ chức 
khác nhưng chưa ñược xác ñịnh là bí mật nhà nước ñể quản lý, bảo vệ theo quy 
ñịnh. 

3. Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh có thể ủy quyền cho các Phó Chủ tịch 
Hội ñồng nhân dân tỉnh xác ñịnh bí mật nhà nước và ñộ mật của bí mật nhà nước 
ñối với những thông tin thuộc lĩnh vực ñược phân công phụ trách;việc ủy quyền 
phải thể hiện bằng văn bản. 
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4. Các Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh ñược ủy quyền của Chủ tịch Hội 
ñồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm xác ñịnh bí mật nhà nước và ñộ mật của bí mật 
nhà nước ñối với những thông tin thuộc lĩnh vực ñược phân công phụ trách theo 
các quy ñịnh của pháp luật. 

5. ðộ mật của bí mật nhà nước ñược thể hiện bằng dấu chỉ ñộ mật, văn bản 
xác ñịnh ñộ mật.ðối với vật, ñịa ñiểm, lời nói, hoạt ñộng hoặc hình thức khác chứa 
bí mật nhà nước mà không thể ñóng dấu ñộ mật ñược thì các cá nhân ñược quy 
ñịnh tại khoản 2, khoản 3 ðiều này chịu trách nhiệm về phát ngôn (lời nói), phải có 
văn bản xác ñịnh ñộ mật của vật, ñịa ñiểm, lời nói, hoạt ñộng hoặc hình thức khác 
chứa bí mật nhà nước theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2020/TT-
BCA ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ Công an ban hành biểu mẫu sử dụng trong 
công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

ðiều 5. Thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 

1. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà 
nước ñộ Tuyệt mật gồm: 

a) Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh; 
b) Các Phó Chủ tịch Hội ñồng nhân dân tỉnh (ñược Chủ tịch ủy quyền bằng 

văn bản). 
2. Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà 

nước ñộ Tối mật, Mật, bao gồm: 
a) Người ñược quy ñịnh tại khoản 1 ðiều này; 
b) Trưởng Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh (theo lĩnh vực);  
c) Phó Trưởng Ban của Hội ñồng nhân dân tỉnh (ñược Trưởng Banủy quyền 

bằng văn bản). 
3. Việc ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñược 

thực hiện theo khoản 5, ðiều 11 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. 
4. Sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ñược thực hiện theo ðiều 3, 

Nghị ñịnh số 26/2020/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 củaChính phủ về Quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của luật bảo vệ bí mật nhà nước và Thông tư số 
24/2020/TT-BCA ngày 10 tháng 03 năm 2020 của Bộ Công an về Ban hành biểu 
mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. 

ðiều 6. Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
1. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi vận chuyển phải ñược ñựng trong 

bao bì chắc chắn bằng loại vật liệu phù hợp; khi cần thiết phải niêm phong theo quy 
ñịnh; có phương tiện vận chuyển an toàn; trường hợp xét thấy cần thiết thì phải bố 
trí người bảo vệ việc vận chuyển các tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước. 

2. Quy trình giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thực hiện theo ðiều 
4, Nghị ñịnh số 26/2020/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về Quy 
ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Bảo vệ bímật nhà nước. 

3. Tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước khi dự thảo lấy ý kiến góp ý, khi sử 
dụng tại các hội nghị, hội thảo, cuộc họp phải ñược thu hồi theo ñúng quy ñịnh. 

ðiều 7. Thống kê, lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước 
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1. Mọi tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước phải ñược lưu giữ, bảo quản chặt 
chẽ và sử dụng ñúng mục ñích. 

2. Bí mật nhà nước chứa trong thiết bị có tính năng lưu giữ, sao, chụp, ghi 
âm phải ñược bảo vệ bằng biện pháp thích hợp bảo ñảm an toàn. Việc sửa chữa, 
thay thế các máy vi tính dùng ñể ñánh máy, lưu giữ thông tin bí mật nhà nước chỉ 
ñược tiến hành trong khu vực trụ sở cơ quan. Tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ 
sửa chữa, thay thế phải ñược yêu cầu cam kết bảo mật bằng văn bản. Máy vi tính và 
các phương tiện dùng ñể soạn thảo, lưu giữ thông tin bí mật nhà nước không ñược 
bán thanh lý mà phải thực hiện tiêu hủy theo quy ñịnh. 

ðiều 8. Cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nướccho cơ quan, tổ chức, 
người Việt Nam ñược giao thực hiện nhiệm vụ liên quan trực tiếp ñến bí mật 
nhà nước; mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ. 

1. Thẩm quyền quyết ñịnh việc cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước của 
Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Yên cho cơ quan, tổ chức, người Việt Nam; mang tài 
liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ ñược quy ñịnh tại ðiều 4 của 
Quy chế này. 

2. Thủ tục, trình tự cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước thực hiện theo 
ðiều 15, ðiều 16 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; thủ tục, trình tự mang tài liệu, vật 
chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ ñược thực hiện theo ðiều 5, Nghị ñịnh số 
26/2020/Nð-CPngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ về Quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều của luật bảo vệ bí mật nhà nước. 

ðiều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm và các hoạt ñộng bảo vệ bí mật nhà 
nước khác 

1. Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước thực hiện theo 
quy ñịnh tại ðiều 5 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018. 

2. Các hoạt ñộng bảo vệ bí mật nhà nước khác: Cung cấp, chuyển giao bí mật 
nhà nướccho cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài;Hội nghị, hội thảo, cuộc họp có 
nội dung bí mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh; thời hạn bảo vệ bí mật nhà 
nước; gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước; ñiều chỉnh ñộ mật; giải mật; tiêu 
hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước thực hiện theo quy ñịnh từ ðiều 16ñến ðiều 
23 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; ðiều 6 Nghị ñịnh số 26/2020/Nð-CP ngày 28 
tháng 02 năm 2020 của Chính phủ. Trách nhiệm của người tiếp cận, người trực tiếp 
quản lý bí mật nhà nước thực hiện theo ðiều 26 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. 

ðiều 10. Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công 
tác bảo vệ bí mật nhà nước 

1. Kinh phí dành cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước thực hiện theo hướng 
dẫn tại Thông tư số 110/2013/TT-BTC ngày 14/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà 
nước bảo ñảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà 
nước. 

2. Hàng năm, căn cứ vào yêu cầu công tác bảo vệ bí mật nhà nước của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh, Văn phòng ðoàn ðBQH và HðND tỉnh lập dự toán kinh phí 
bảo ñảm cho công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tổng hợp chung trong dự toán ngân 
sách nhà nước hàng năm,gửi cơ quan có thẩm quyền thẩm ñịnhtheo quy ñịnh. 
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ðiều 11. Kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 
lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước 

1. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao Thường trực HðND tỉnh thực hiện việc kiểm 
tra ñịnh kỳ hoặc ñột xuất trong lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước ñối với các ñơn vị 
trong phạm vi quản lý của mình theo quy ñịnh tại ñiểm d, khoản 3, ñiều 24 và 
Khoản 2, ðiều 25 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018. 

2. Người có hành vi vi phạm quy ñịnh pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước 
thì tùy theo tính chất của hành vi vi phạm mà xử lý vi phạm hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh. 

3. Khi có khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực Bảo vệ bí mật nhà nước của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh,Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Công an 
tỉnh, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ñể giải quyết theo quy ñịnh của 
pháp luật. 

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 12. Tổ chức thực hiện 
1.Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội ñồng nhân dân tỉnh, Tổ 

ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh; các cơ quan, 
tổ chức, cá nhân liên quan ñến bí mật nhà nước của Hội ñồng nhân dân tỉnh chịu 
trách nhiệm thực hiện Quy chế này. 

2. Văn phòng ðoàn ðBQH và HðND tỉnh thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ bí mật 
nhà nước và chế ñộ báo cáo về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của HðND tỉnh 
theo quy ñịnh tại ñiểm ñ khoản 3 ðiều 24 Luật Bảo vệ bí mật nhà nước./. 
 


